
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Kích thước

(DN- mm)

1 DN 50 D 63 720.000           810.000            

2 DN 65 D 75 790.000           900.000            

3 DN  80 D 90 920.000           1.070.000         

4 DN 100  D 110 1.310.000        1.360.000         

5 DN 125 D 125 1.380.000        1.480.000         

6 DN  140 D 140 1.520.000        1.620.000         

7 DN 150 D 160 1.820.000        1.990.000         

8 DN 180 D 180 2.210.000        2.440.000         

9 DN 200 D 200 2.480.000        2.740.000         

10 DN 225 D 225 2.590.000        2.970.000         

11 DN 250 D 250 3.150.000        3.910.000         

12 DN 280 D 280 4.730.000        5.180.000         

13 DN 300 D 315 5.180.000        5.640.000         

14 DN 350 D 355 6.750.000        7.700.000         

15 DN 400 D 400 8.460.000        9.610.000         

16 DN 450 D 450 9.910.000        11.440.000       

17 DN 500 D 500 12.960.000      14.480.000       

18 DN 560 D 560 16.470.000      18.750.000       

19 DN600 D 630 16.770.000      19.060.000       

1 DN 50 D 63 760.000           960.000            

2 DN 65 D 75 1.010.000        1.250.000         

3 DN  80 D 90 1.170.000        1.510.000         

4 DN 100  D 110 1.770.000        1.980.000         

5 DN 125 D 125 1.980.000        2.130.000         

6 DN  140 D 140 2.150.000        2.290.000         

7 DN 150 D 160 2.570.000        2.820.000         

8 DN 180 D 180 2.980.000        3.190.000         

9 DN 200 D 200 3.320.000        3.510.000         

10 DN 225 D 225 3.510.000        3.690.000         

11 DN 250 D 250 4.300.000        4.800.000         

12 DN 280 D 280 5.260.000        5.870.000         

13 DN 300 D 315 5.790.000        6.480.000         

14 DN 350 D 355 9.300.000        10.440.000       

15 DN 400 D 400 10.830.000      11.970.000       

16 DN 450 D 450 14.940.000      16.470.000       

17 DN 500 D 500 19.210.000      21.340.000       

18 DN 560 D 560 23.480.000      24.700.000       

19 DN 600 D 630 23.840.000      25.160.000       

Đặc tính kỹ thuật:

-Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 2531 : 2009 -Vật liệu gang cầu FCD 450

-Mối nối kiểu cơ khí -MJ và mặt bích -Bu lông và đai ốc mạ kẽm, inox hoặc gang cầu

-Sơn Epoxy màu xanh trong và ngoài -Quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001-2015

-Gioăng cao su EPDM  -Gioăng đồng giữ chặt ống chịu áp lực tới PN 16

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT HCL

Bù Manchon 

/Khớp nối mềm  

BE (BF) 

Bù Manchon 

/Khớp nối mềm  

BE (BF) 

 

Manchon lồng  

/Khớp nối mềm  

EE (FF) 

 

Manchon lồng  

/Khớp nối mềm  

EE (FF) 

*Giá trên là giá chưa có VAT 10% *Bảo hành 24 tháng

CHUYÊN DÙNG CHO ỐNG HDPE

Áp dụng từ 01/01/2026 cho đến khi có thông báo mới

TT Lắp ống HDPE Bu lông Mạ kẽm nhúng nóng 8.8 Bu lông gang cầu/Inox 304

BÁO GIÁ KHỚP NỐI MỀM/MANCHON GANG CẦU- HIỆU ATK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT HCL

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 104/3 Phố Định Công, P. Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

VPGD: Lô đất G5, cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã  Thường Tín, TP Hà Nội

VPĐD Miền Nam: K48 đường F, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Tp.Hồ Chí Minh 

    Website: http://hcl.vn           ĐT: 0246. 674 0333          Email: sales1@hcl.vn


